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(54) CHẾ PHẨM GIẶT TẨY DẠNG BỘT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẶT QUẦN ÁO
(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt tẩy dạng bột chứa thành phần (a), thành phần (b), 
thành phần (c), thành phần (d) và thành phần (e) dưới đây với lượng nằm trong khoảng 
định trước, tỷ lệ khối lượng của thành phần (e) so với thành phần (b), thành phần (e)/thành 
phần (b), là 0 hoặc nhiều hơn và 0,5 hoặc ít hơn, trong đó pH ở 20°C của chất lỏng phân 
tán của 1 g chế phẩm giặt tẩy dạng bột được phân tán trong 250 g nước là 5,5 hoặc nhiều 
hơn và 9,5 hoặc ít hơn:
     thành phần (a): chất hoạt động bề mặt anion;
     thành phần (b): muối nhôm hòa tan trong nước;
     thành phần (c): ít nhất một hợp chất được chọn từ sulfat kim loại kiềm và clorua kim 
loại kiềm;
     thành phần (d): ít nhất một chất kiềm được chọn từ thành phần (d1), thành phần (d2) và 
thành phần (d3) sau đây:
     thành phần (d1): muối kiềm hòa tan trong nước cụ thể;
     thành phần (d2): ít nhất một hợp chất được chọn từ aluminosilicat cụ thể và đất sét 
smectit cụ thể; và
     thành phần (d3): tripolyphosphat; và
     thành phần (e): ít nhất 1 hợp chất được chọn từ thành phần (e1) và thành phần (e2) 
(miễn là thành phần (a) bị loại trừ):
     thành phần (e1): axit cacboxylic và/hoặc muối của nó trong phân tử có 1 hoặc nhiều 
hơn và 10 hoặc ít hơn nhóm cacboxyl hoặc các muối của nó; và
     thành phần (e2): axit hydroxycacboxylic và/hoặc muối của nó trong phân tử có 1 hoặc 
nhiều hơn và 10 hoặc ít hơn nhóm cacboxyl hoặc các muối của nó.
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